[bookmark: _Hlk91056406]MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ, ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ II – MÔN KHTN 6
1. MA TRẬN
- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra cuối học kì 2, khi kết thúc nội dung: Chủ đề 10: Năng lượng
- Thời gian làm bài: 90 phút.
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 50% trắc nghiệm, 50% tự luận).
- Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.
- Phần trắc nghiệm: 5,0 điểm, gồm 20 câu hỏi (ở mức độ nhận biết: 8 câu, thông hiểu 8 câu, vận dụng 4 câu)
- Phần tự luận:  5,0 điểm (Nhận biết: 2,0 điểm, Thông hiểu: 1,  điểm; Vận dụng: 1,0 điểm; Vận dụng cao: 1,0 điểm) 
- Nội dung nửa đầu học kì 2: 25% (2,5 điểm). Nội dung nửa sau học kì: 75% (7,5 điểm)
	Chủ đề
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu/số ý
	Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	

	1. Đa dạng thế giới sống (31 tiết)
	3
0,75đ
	
	
	
	
	
	
	
	3
	0
	0,75đ

	2. Lực (15 tiết)
	5
1,25đ
	
	3
0,75đ
	2
1,5đ
	2
0,5đ
	2
1,5đ
	
	
	6
	1
	5,5đ

	3. Năng lượng (10 tiết)
	4
1,0đ
	1
1,0đ
	3
0,75đ
	
	
	
	
	1
1,0đ
	2
	2
	3,75đ

	Số câu TN/Số ý TL
	8
	1
	6
	1
	2
	1
	0
	0
	20
	4
	10

	Điểm số
	3,0đ
	1,0đ
	1,5 đ
	1,5đ
	0,5 đ
	1,5đ
	0
	1,0đ
	5,0đ
	5,0 đ
	10

	Tổng số điểm
	4,0 điểm
	3,0 điểm
	2,0 điểm
	1,0 điểm
	10 điểm
	10 đ


[bookmark: _Hlk91056777]

2. BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT 
	Nội dung
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số ý TL/số câu hỏi TN
	Câu hỏi

	
	
	
	
	TL
(Số ý)
	TN
(Số câu)
	TL
(Số ý)
	TN
(Số câu)

	Đa dạng thế giới sống (31 tiết)
	Đa dạng nấm
	Nhận biết
	- Nêu được một số bệnh do nấm gây ra.
	
	1
	
	C18

	
	
	Thông hiểu
	-  Nhận biết được một số đại diện nấm thông qua quan sát hình ảnh, mẫu vật (nấm đơn bào, đa bào. Một số đại diện phổ biến: nấm đảm, nấm túi, ...). Dựa vào hình thái, trình bày được sự đa dạng của nấm.
- Trình bày được vai trò của nấm trong tự nhiên và trong thực tiễn (nấm được trồng làm thức ăn, dùng làm thuốc,...).
- Trình bày được cách phòng và chống bệnh do nấm gây ra.
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng
	- Thông qua thực hành, quan sát và vẽ được hình nấm (quan sát bằng mắt thường hoặc kính lúp).
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng cao
	- Vận dụng được hiểu biết về nấm vào giải thích một số hiện tượng trong đời sống như kĩ thuật trồng nấm, nấm ăn được, nấm độc, ...
	
	
	
	

	
	Đa dạng thực vật
	Thông hiểu
	- Dựa vào sơ đồ, hình ảnh, mẫu vật, phân biệt được các nhóm thực vật: Thực vật không có mạch (Rêu); Thực vật có mạch, không có hạt (Dương xỉ); Thực vật có mạch, có hạt (Hạt trần); Thực vật có mạch, có hạt, có hoa (Hạt kín).
- Trình bày được vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên: làm thực phẩm, đồ dùng, bảo vệ môi trường (trồng và bảo vệ cây xanh trong thành phố, trồng cây gây rừng, ...). 
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng
	- Quan sát hình ảnh, mẫu vật thực vật và phân chia được thành các nhóm thực vật theo các tiêu chí phân loại đã học.
	
	
	
	

	
	Đa dạng động vật
	Nhận biết
	- Nêu được một số tác hại của động vật trong đời sống.
	
	1
	
	C19

	
	
	Thông hiểu
	- Phân biệt được hai nhóm động vật không xương sống và có xương sống. Lấy được ví dụ minh hoạ.
- Nhận biết được các nhóm động vật không xương sống dựa vào quan sát hình ảnh hình thái (hoặc mẫu vật, mô hình) của chúng (Ruột khoang, Giun; Thân mềm, Chân khớp). Gọi được tên một số con vật điển hình.
- Nhận biết được các nhóm động vật có xương sống dựa vào quan sát hình ảnh hình thái (hoặc mẫu vật, mô hình) của chúng (Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú). Gọi được tên một số con vật điển hình.
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng
	Thực hành quan sát (hoặc chụp ảnh) và kể được tên một số động vật quan sát được ngoài thiên nhiên
	
	
	
	

	
	Đa dạng sinh học
	Nhận biết
	Nêu được vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên và trong thực tiễn (làm thuốc, làm thức ăn, chỗ ở, bảo vệ môi trường, 
	
	1
	
	C20

	
	
	Vận dụng
	Giải thích được vì sao cần bảo vệ đa dạng sinh học
	
	
	
	

	
	Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên.
	Vận dụng cao
	- Thực hiện được một số phương pháp tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên: quan sát bằng mắt thường, kính lúp, ống nhòm; ghi chép, đo đếm, nhận xét và rút ra kết luận.
- Nhận biết được vai trò của sinh vật trong tự nhiên (Ví dụ, cây bóng mát, điều hòa khí hậu, làm sạch môi trường, làm thức ăn cho động vật, ...).
- Sử dụng được khoá lưỡng phân để phân loại một số nhóm sinh vật.
- Quan sát và phân biệt được một số nhóm thực vật ngoài thiên nhiên.
- Chụp ảnh và làm được bộ sưu tập ảnh về các nhóm sinh vật (thực vật, động vật có xương sống, động vật không xương sống).
- Làm và trình bày được báo cáo đơn giản về kết quả tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên.
	
	
	
	

	



Lực (15 tiết)
	


Lực và tác dụng của lực
	Nhận biết
	- Lấy được ví dụ để chứng tỏ lực là sự đẩy hoặc sự kéo.
- Nêu được đơn vị lực đo lực.
- Nhận biết được dụng cụ đo lực là lực kế.
- Lấy được ví dụ về tác dụng của lực làm thay đổi tốc độ.
- Lấy được ví dụ về tác dụng của lực làm thay đổi hướng chuyển động.
- Lấy được ví dụ về tác dụng của lực làm biến dạng vật.
	
	

	
	


	
	
	Thông hiểu

	- Biểu diễn được một lực bằng một mũi tên có điểm đặt tại vật chịu tác dụng lực, có độ lớn và theo hướng của sự kéo hoặc đẩy.
- Biết cách sử dụng lực kế để đo lực (ước lượng độ lớn lực tác dụng lên vật, chọn lực kế thích hợp, tiến hành đúng thao tác đo, đọc giá trị của lực trên lực kế).
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng
	- Biểu diễn được lực tác dụng lên 1 vật trong thực tế và chỉ ra tác dụng của lực trong trường hợp đó.
	
	
	
	

	
	Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc

	Nhận biết
	- Lấy được ví dụ về lực tiếp xúc.
- Lấy được vi dụ về lực không tiếp xúc.
- Nêu được lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực không có sự tiếp xúc với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực. 
	
	
	
	

	
	
	Thông hiểu

	- Chỉ ra được lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc.
– Nêu được lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực không có sự tiếp xúc với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực; lấy được ví dụ về lực không tiếp xúc.
	
	
	
	

	
	Lực ma sát
	Nhận biết
	- Kể tên được ba loại lực ma sát.
- Lấy được ví dụ về sự xuất hiện của lực ma sát nghỉ.
- Lấy được ví dụ về sự xuất hiện của lực ma sát lăn.
- Lấy được ví dụ về sự xuất hiện của lực ma sát trượt.
	
	

3

	


	
C1; C8; C9


	
	
	Thông hiểu
	- Chỉ ra được nguyên nhân gây ra lực ma sát.
- Nêu được khái niệm về lực ma sát trượt (ma sát lăn, ma sát nghỉ). Cho ví dụ.
- Phân biệt được lực ma sát nghỉ, lực ma sát trượt, lực ma sát lăn.
	
	2

1

	



	C13; C17
C14


	
	
	Vận dụng
	- Chỉ ra được tác dụng cản trở hay tác dụng thúc đẩy chuyển động của lực ma sát nghỉ (trượt, lăn) trong trường hợp thực tế.
- Lấy được ví dụ về một số ảnh hưởng của lực ma sát trong an toàn giao thông đường bộ.
	


2
	1
	


C22
	C6

	
	Lực cản của nước
	Nhận biết
	Lấy được ví dụ vật chịu tác dụng của lực cản khi chuyển động trong môi trường (nước hoặc không khí).
	
	1
	
	C4

	
	
	Thông hiểu
	Chỉ ra được chiều của lực cản tác dụng lên vật chuyển động trong môi trường.
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng
	- Lấy được ví dụ thực tế và giải thích được khi vật chuyển động trong môi trường nào thì vật chịu tác dụng của lực cản môi trường đó.
	
	
	
	

	
	Khối lượng và trọng lượng

	Nhận biết
	- Nêu được khái niệm về khối lượng.
- Nêu được khái niệm lực hấp dẫn.
- Nêu được khái niệm trọng lượng.
	
	
	
	

	
	
	Thông hiểu
	- Đọc và giải thích được số chỉ về trọng lượng, khối lượng ghi trên các nhãn hiệu của sản phẩm tên thị trường.
- Giải thích được một số hiện tượng thực tế liên quan đến lực hấp dẫn, trọng lực
	1
	
	C23a
	

	
	
	Vận dụng
	Xác định được trọng lượng của vật khi biết khối lượng của vật hoặc ngược lại
	1
	1
	C23b
	C5

	
	Biến dạng của lò xo
	Nhận biết
	- Nhận biết được khi nào lực đàn hồi xuất hiện.
- Lấy được một số ví dụ về vật có khả năng đàn hồi tốt, kém. 
- Kể tên được một số ứng dụng của vật đàn hồi.
	
	1
	
	C12

	
	
	Thông hiểu
	- Chỉ ra được phương, chiều của lực đàn hồi khi vật chịu lực tác dụng.
- Chứng tỏ được độ giãn của lò xo treo thẳng đứng tỉ lệ với khối lượng của vật
	
2
	
	
C24
	

	
	
	Vận dụng
	- Giải thích được một số hiện tượng thực tế về: nguyên nhân biến dạng của vật rắn; lò xo mất khả năng trở lại hình dạng ban đầu; ứng dụng của lực đàn hồi trong kĩ thuật.
	
	
	
	

	Năng lượng  (10 tiết
	– Khái niệm về năng lượng
- Các dạng năng lượng
	Nhận biết
	- Chỉ ra được một số hiện tượng trong tự nhiên hay một số ứng dụng khoa học kĩ thuật thể hiện năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực.
- Kể tên được một số nhiên liệu thường dùng trong thực tế.
- Kể tên được một số loại năng lượng.
	




	



2
	




	



C7, 11

	
	
	Thông hiểu
	- Nêu được nhiên liệu là vật liệu giải phóng năng lượng, tạo ra nhiệt và ánh sáng khi bị đốt cháy. Lấy được ví dụ minh họa.
- Phân biệt được các dạng năng lượng.
- Chứng minh được năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực.
	
	


	
	



	
	
	Vận dụng
	- Giải thích được một số vật liệu trong thực tế có khả năng giải phóng năng lượng lớn, nhỏ.
- So sánh và phân tích được vật có năng lượng lớn sẽ có khả năng sinh ra lực tác dụng mạnh lên vật khác.
	
	
	
	

	
	Sự chuyển hóa nắng lượng
	Nhận biết
	- Chỉ ra được một số ví dụ trong thực tế về sự truyền năng lượng giữa các vật.
- Phát biểu được định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.
	
	

1
	
	

C3

	
	
	Thông hiểu
	- Nêu được định luật bảo toàn năng lượng và lấy được ví dụ minh hoạ.
- Giải thích được các hiện tượng trong thực tế có sự chuyển hóa năng lượng chuyển từ dạng này sang dạng khác, từ vật này sang vật khác.
	
	


3
	
	

C10; C15; C16

	
	
	Vận dụng
	- Vận dụng được định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng để giải thích một số hiện tượng trong tự nhiên và ứng dụng của định luật trong khoa học kĩ thuật.
- Lấy được ví dụ thực tế về ứng dụng trong kĩ thuật về sự truyền nhiệt và giải thích được.
	
	
	
	

	
	– Năng lượng hao phí
– Năng lượng tái tạo
– Tiết kiệm năng lượng
	Nhận biết
	- Lấy được ví dụ về sự truyền năng lượng từ vật này sang vật khác từ dạng này sang dạng khác thì năng lượng không được bảo toàn mà xuất hiện một năng lượng hao phí trong quá trình truyền và biến đổi.
- Chỉ ra được một số ví dụ về sử dụng năng lượng tái tạo thường dùng trong thực tế.
	2
	



1
	C21a,b
	



C2

	
	
	Thông hiểu
	- Nêu được sự truyền năng lượng từ vật này sang vật khác từ dạng này sang dạng khác thì năng lượng không được bảo toàn mà xuất hiện một năng lượng hao phí trong quá trình truyền và biến đổi. Lấy được ví dụ thực tế.
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng cao
	- Đề xuất biện pháp và vận dụng thực tế việc sử dụng nguồn năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
	1
	
	C21c
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TRƯỜNG THCS ĐÔNG QUANG

                    ĐỀ CHÍNH THỨC
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2022 – 2023
Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 đ)
Câu 1.  Cho các trường hợp sau đây
	[image: Graphical user interface

Description automatically generated with medium confidence]
	[image: ]
	[image: ]

	1. Lực xuất hiện khi vật trượt trên mặt đường
	2. Lực xuất hiện khi lốp xe lăn trên mặt đường
	3. Lực xuất hiện khi hai thỏi nam châm đẩy nhau

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	4. Lực xuất hiện khi lò xo bị nén hay kéo giãn
	5. Lực xuất hiện khi ván trượt trượt trên tuyết
	6. Lực của dây cung tác dụng lên mũi tên khi bắn


Có bao nhiêu trường hợp là lực ma sát ?
    A. 1	                                   B. 2	                      C. 3	                            D. 4
Câu 2: Năng lượng nào sau đây không phải là năng lượng tái tạo?
[bookmark: _Hlk132658509]      A. Năng lượng mặt trời	                                              B. Năng lượng của gió.	           
      C. Năng lượng của than đá.                                            D. Năng lượng của sóng biển
Câu 3.  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về định luật bảo toàn năng lượng
    A. Năng lượng có thể tự sinh ra hoặc tự mất đi và chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác
    B. Năng lượng không tự sinh ra và tự mất đi mà có thể truyền từ vật này sang vật khác
    C. Năng lượng không tự sinh ra, không mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác
    D. Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác
Câu 4. Trong các trường hợp sau, trường hợp nào chịu lực cản của nước?
   A. Học sinh đi xe đạp tới trường.                                B. Vận động viên đang bơi.
   C. Quả dừa rơi từ trên cây xuống. 	                            D. Cánh diều đang bay trên bầu trời
Câu 5. Một túi đường có khối lượng 2 kg thì có trọng lượng bằng
     A.  2 N.		            B.  20 N.			C.  200 N.	         D.  2000 N.
Câu 7:  Dạng năng lượng nào được dự trữ trong thức ăn, nhiên liệu, pin,…?
    A. Năng lượng hoá học              B. Năng lượng nhiệt       C. Thế năng hấp dẫn       D. Thế năng đàn hồi
Câu 6: Một người đàn ông đang cố gắng đẩy một chiếc xe nhưng xe không chuyển động. Lực xuất hiện giữa bánh xe và mặt đường là   
    A. lực ma sát trượt.		B. lực ma sát nghỉ.	    C. lực ma sát lăn.            D. không xuất hiện lực ma sát.
Câu 8:  Lực xuất hiện trong trường hợp nào sau đây là lực ma sát nghỉ?
     A. Lực giữa đầu bàn chải và răng khi ta đánh răng.        B. Lực giữa khăn và mặt bàn khi ta sát khuẩn.
     C. Lực giữa tay ta và cốc nước giúp ta cầm chắc cốc.    D. Lực giữa đầu diêm và vỏ bao diêm khi ta quẹt
Câu 9:  Lực ma sát trượt xuất hiện trong trường hợp nào sau đây?
    A. Ma sát giữa các viên bi với ổ trục xe đạp, xe máy.       
    B. Ma sát giữa cốc nước đặt trên mặt bàn với mặt bàn.
    C. Ma sát giữa lốp xe với mặt đường khi xe đang chuyển động.
    D. Ma sát giữa má phanh với vành xe khi phanh xe.
Câu 10: Khi sử dụng lò sưởi điện, năng lượng nào biến thành năng lượng nhiệt ?
      A. Năng lượng âm thanh    B. Năng lượng ánh sáng.	C. Năng lượng điện.	     D.  Năng lượng hoá học.
Câu 11: Cầu thủ đá quả bóng bay lên cao so với mặt đất. Hỏi tại độ cao bất kì quả bóng có những năng lượng nào?
A. Thế năng đàn hồi và động năng.                                B. Thế năng hấp dẫn và động năng.
C. Năng lượng nhiệt và năng lượng ánh sáng.               D. Năng lượng âm thanh và năng lượng hoá học
Câu 12: Lực xuất hiện khi lò xo bị biến dạng là
     A. lực hấp dẫn.              B. lực ma sát trượt.               C. lực ma sát nghỉ.            D. lực đàn hồi
Câu 13: Cách làm nào dưới đây làm tăng ma sát giữa hai bề mặt?
    A. Lốp xe thường được xẻ rãnh, khía cạnh.                                        B. Bôi dầu, mỡ vào các chi tiết máy.
    C. Sử dụng ổ bi để chuyển ma sát trượt thành lực ma sát lăn.            D. Làm nhẵn các bề mặt tiếp xúc
Câu 14: Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi
A. một vật chuyển động trên bề mặt một vật khác.     B. một vật lăn trên bề mặt của vật khác.
   C. một vật trượt trên bề mặt của vật khác.                  D. một vật bị kéo/đẩy mà vẫn đứng yên trên một bề mặt
[bookmark: _Hlk132661854]Câu 15: Khi một chiếc quạt trần đang hoạt động thì năng lượng điện chủ yếu chuyển hoá thành 
    A. năng lượng ánh sáng.           B. thế năng hấp dẫn          C. năng lượng âm thanh.     D. động năng.
Câu 16: Trong các dụng cụ và thiết bị sau đây, thiết bị nào chủ yếu biến đổi điện năng thành nhiệt năng ?
   A. Bàn là điện.                  B. Máy khoan.                C. Quạt điện.                          D. Máy bơm nước.
Câu 17: Bề mặt tiếp xúc giữa hai vật ảnh hưởng như thế nào đến lực ma sát giữa chúng?
A. Bề mặt tiếp xúc càng gồ ghề, nhấp nhô thì lực ma sát càng lớn.
B. Bề mặt tiếp xúc càng nhẵn, bằng phẳng thì lực ma sát càng lớn.
C. Bề mặt tiếp xúc càng gồ ghề, nhấp nhô thì lực ma sát càng nhỏ.
   D. Bề mặt tiếp xúc giữa hai vật không ảnh hưởng đến lực ma sát giữa chúng
Câu 18: Trong số các tác hại sau, tác hại nào không phải do nấm gây ra?
A. Gây bệnh nấm da ở động vật.                                                B. Làm hư hỏng thực phẩm, đồ dùng.
C. Gây bệnh viêm gan B ở người.                                              D. Gây ngộ độc thực phẩm ở người.
Câu 19: Ví dụ nào dưới đây nói về vai trò của động vật với tự nhiên?
	A. Động vật cung cấp nguyên liệu phục vụ cho đời sống
	B. Động vật giúp con người bảo vệ mùa màng

	C. Động vật có thể sử dụng để làm đồ mỹ nghệ, đồ trang sức
	D. Động vật giúp thụ phấn và phát tán hạt cây


 Câu 20: Trong thực tiễn, đa dạng sinh học có những vai trò nào dưới đây?
(1) Cung cấp oxygen điều hoà không khí
(2) Cung cấp nguồn lương thực, thực phẩm
(3) Cung cấp giống cây trồng
(4) Cung cấp nguồn vật liệu cho xây dựng
(5) Cung cấp nguồn nhiên liệu, dược liệu, …..	
A. (1), (2), (3), (4)               B. (2), (3), (4), (5).          C. (1), (2), (3), (5)       D. (1), (2), (4), (5)
PHẦN II. TỰ LUẬN (5,0 đ)
Câu 21 (2,0đ). 
a. Thế nào là năng lượng hao phí ? 
b. Em có thể dùng đèn LED dây tạo hình chữ cho các bức tường. Đây là một cách trang trí phòng ngủ bằng đèn LED được các bạn khéo tay ưa thích. Khi hoạt động, đèn LED đã có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng nào sang dạng nào? Dạng năng lượng nào là có ích? Dạng năng lượng nào là hao phí ?
[image: ]
c. Em hãy đề xuất các biện pháp để tiết kiệm năng lượng điện trong lớp học?
Câu 22 (1,0đ).  Khi đỗ xe trên mặt đường dốc xuất hiện lực ma sát giữa bánh xe với mặt đường.
a. Đó là lực ma sát gì? Lực ma sát này có lợi hay có hại?
b. Khi xe đang chuyển động, nếu gặp trường hợp khẩn cấp, người lái xe phanh gấp để xe dừng lại thì việc xẻ rãnh trên bề mặt bánh xe làm cho xe dừng lại dễ dàng hơn hay khó khăn hơn? Tại sao ?
	Câu 23 (1,0đ). Mẹ An đi siêu thị và mua một túi đường. Trên túi đường có ghi: “Khối lượng tịnh 5kg”
a.  Con số đó cho biết điều gì?
b. Tính trọng lượng của túi đường ? 

	[image: ]


Câu 24 (1,0đ). Một lò xo được treo thẳng đứng, có đầu trên cố định. Chiều dài tự nhiên của lò xo 10cm. Khi treo vào đầu dưới lò xo gắn với vật có khối lượng 50g thì lò xo giãn thêm 0,5cm.
a. Vật nặng đã tác dụng lực lên lò xo có phương và chiều như thế nào? Hãy biểu diễn lực đó ?
b.  Nếu treo thêm một vật khác làm cho lò xo giãn ra có chiều dài là 11cm. Hỏi vật treo thêm có khối lượng bao nhiêu? Biết rằng độ giãn của lò xo tỉ lệ thuận với khối lượng của vật treo. 
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PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (mỗi câu đúng 0,25 điểm / sai không trừ điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	C
	A
	C
	B
	B
	A
	C
	D
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	D
	A
	D
	D
	A
	A
	C
	D
	B


PHẦN 2. TỰ LUẬN (chấm theo hướng dẫn chấm)
	Câu
	Đáp án – Hướng dẫn chấm
	Điểm

	21
	- Năng lượng hao phí là năng lượng vô ích bị thất thoát ra môi trường trong quá trình truyền hoặc chuyển năng lượng.
- Điện năng chuyển hóa thành năng lượng ánh sáng và năng lượng nhiệt
 - Năng lượng có ích: năng lượng ánh sáng
- Năng lượng hao phí: năng lượng nhiệt
 - Các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong lớp học:
+ Tắt đèn và quạt khi không cần thiết
+ Sử dụng loại bóng đèn và quạt điện tiết kiệm năng lượng
+ Tắt hết các thiết bị điện khi ra khỏi lớp và ra về
+ Vệ sinh sạch sẽ quạt điện và bóng điện
+ Mở cửa sổ để tận dụng gió và ánh sáng mặt trời...
	0,25đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ
1,0đ

	22
	a.  Lực ma sát nghỉ.
b. Lực ma sát lúc này có lợi.
c. Việc xẻ rãnh trên bề mặt bánh xe làm cho xe dừng lại dễ dàng hơn.Vì xẻ rãnh trên bề mặt bánh xe làm tăng ma sát giữa bánh xe và mặt đường
	0,25đ
0,25đ
0,5đ

	23
	a. Con số đó cho biết lượng đường chứa trong túi là 5kg
b. Trọng lượng của túi đường là:  10.5 = 50N
	0,5
0,5

	24
	a. Vật nặng tác dụng một lực lên lò xo có phương thẳng đứng,  chiều từ trên xuống
b.  Độ giãn của lò xo khi treo thêm một vật khác vào là: 11 – 10 = 1 cm
Vì độ giãn của lò xo tỉ lệ với khối lượng của vật treo vào lò xo
Khối lượng vật treo vào lò xo là:   = 100 g
Khối lượng vật treo thêm vào là: 100 – 50 = 50g
	0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ


Lưu ý cách tính điểm và làm tròn
· Tổng điểm bài kiểm tra là 10, được làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy.
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